
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 29, Đường Trần Quang Khải, Xóm 2, Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ HỒNG PHÚ

0110771238

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại động vật nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ rượu;
- Bán lẻ bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác;

4723

6. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá qua mạng (bán lẻ))

4791

7. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ));

4799

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động 
của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; Hoạt động của các 
đại lý bán vé máy bay;

5229

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ 
HỒNG PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982896131
Email: hahongphu68@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử;

6311

12. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm

6622

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp luật về bất động 
sản);

6820

15. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn và đại diện pháp lý; hoạt động đại diện 
hành lang; hoạt động kế toán, kiểm toán, thuế)

7020

16. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm;

7810

17. Cung ứng lao động tạm thời 7820

18. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết : Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

7912

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

22. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

23. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức

8230

25. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, 
bóng đá, v.v...); Dạy thể thao, cắm trại; Hướng dẫn cổ vũ; Dạy 
thể dục; Dạy cưỡi ngựa; Dạy bơi; Huấn luyện viên, giáo viên 
và các hướng dẫn viên thể thao chuyên nghiệp; Dạy võ thuật; 
Dạy yoga;

8551
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3.000.000.000 VNĐ

26. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác; Dạy hội 
hoạ; Dạy nhảy; Dạy kịch; Dạy mỹ thuật; Dạy nghệ thuật biểu 
diễn; Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại và 
hoạt động báo chí)

8552

27. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự 
bị; Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc 
nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công 
chúng; Dạy máy tính.

8559

28. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục;
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
 + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên
- Dịch vụ tư vấn du học;

8560(Chính)

29. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao 
trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc 
không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả): 
Sân vận động bóng đá; Bể bơi; Sân tennis.. 

9311

30. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

31. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

32. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...
(không bao gồm day ấn huyệt, xông hơi bằng thuốc y học cổ 
truyền, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, xăm mắt, xăm môi 
và các hoạt động gây chảy máu khác)

9610

33. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
TUYÊN

Việt 
Nam

Số 29, Đường Trần 
Quang Khải, Xóm 2, 
Thôn Duyên Yết, Xã 
Hồng Thái, Huyện 
Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 33,333 001076018648

2 LÊ THỊ 
NGỌC HÀ

Việt 
Nam

Số 29, Đường Trần 
Quang Khải, Xóm 2, 
Thôn Duyên Yết, Xã 
Hồng Thái, Huyện 
Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.000.000.000 66,667 001182006627

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001182006627
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 29, Đường Trần Quang Khải, Xóm 2, Thôn Duyên Yết, Xã Hồng 
Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 29, Đường Trần Quang Khải, Xóm 2, Thôn Duyên Yết, Xã Hồng 
Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ NGỌC HÀ Nam

24/06/1982 Kinh Việt Nam

07/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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